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Bắc Từ Liêm, ngày 10 tháng 4  năm 2024

BÁO CÁO TÓM TẮT
Sáng kiến kinh nghiệm đề xuất xét, công nhận 
phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp Quận

I. Sơ yếu lí lịch
- Họ và tên:  Đỗ Thị Hương                             Giới tính:  Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh:  13/10/1981
- Nơi thường trú: B10C, khu Đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Đơn vị công tác: Trường THCS Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
- Địa chỉ cơ quan: 188 Xuân Đỉnh - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
- Chức vụ hiện nay:  Giáo viên
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:  Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
- Số điện thoại liên hệ:  0948335668
II. Sáng kiến kinh nghiệm
1. Tên, lĩnh vực thực hiện sáng kiến kinh nghiệm đề nghị xem xét: 
+ Tên sáng kiến: “ Một số biện pháp giáo dục giá trị sống và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm.”
+ Lĩnh vực: Khoa học giáo dục
2. Lĩnh vực thực hiện sáng kiến: Chủ nhiệm
3. Các thành viên tham gia nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm: không có
4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2022 đến nay
5. Mô tả sáng kiến: 
[bookmark: _Toc96261390][bookmark: _Toc96264969][bookmark: _Toc96862213][bookmark: _Toc97412452][bookmark: _Toc99495373][bookmark: _Toc96261389][bookmark: _Toc96264968][bookmark: _Toc96862212][bookmark: _Toc97412451]5.1. Mục đích: Nhằm giúp các em học sinh lớp chủ nhiệm nhận thức được những giá trị sống tốt đẹp trong cuộc sống để từ đó biết xác định mục tiêu, định hình hành động và quyết định trong cuộc sống. Đồng thời hình thành và rèn các kỹ năng cơ bản như giải quyết vấn đề, tự nhận thức và cảm thông giúp học sinh tự tin hơn khi giao tiếp hàng ngày và có kết quả học tập như ý; học sinh biết ứng xử thân thiện trong mọi tình huống; có thói quen và kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng hoạt động xã hội; thói quen rèn luyện sức khoẻ, ý thức bảo vệ bản thân, phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước và các tệ nạn xã hội cũng như biết xử lí được các tình huống trong cuộc sống hàng ngày. Từ đó giúp học sinh có khả năng hòa nhập tốt trong trường lớp, tập thể và dễ dàng tiếp cận những môi trường mới
5.2. Nội dung
5.2.1.Cơ sở lí luận
[bookmark: page12][bookmark: _Toc128640885][bookmark: _Toc96261393][bookmark: _Toc96264972][bookmark: _Toc96862216][bookmark: _Toc97412455][bookmark: _Toc99495376]a. Một số khái niệm đề cập trong sáng kiến
* Giá trị sống  
   		Giá trị sống là những giá trị thuộc về tư tưởng, lối sống, chuẩn mực đạo đức được cộng đồng thừa nhận và bảo tồn, gìn giữ liên tục từ đời trước sang đời sau và luôn được bổ sung qua tính truyền thống và mở cửa của văn hóa Việt Nam.
       		Giá trị sống giúp cho cá nhân điều chỉnh hành vi của mình, vì hạnh phúc cá nhân, vì ổn định và phát triển cộng đồng xã hội. Giá trị sống biểu hiện ở quan điểm sống, mục đích sống, động cơ, thái độ lựa chọn các hoạt động và các mối quan hệ trong cuộc sống.
 *Thế nào là kĩ năng sống 
    	 Kỹ năng sống là tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối phó hiệu quả với các nhu cầu và thách thức của đời sống hàng ngày; nói cách khác là khả năng tâm lý xã hội. Đó là tập hợp các kỹ năng mà con người tiếp thu qua giáo dục hoặc trải ngiệm trực tiếp được dùng để xử lý các vấn đề và câu hỏi thường gặp trong cuộc sống con người. Các chủ đề rất đa dạng tùy thuộc vào chuẩn mực xã hội và mong đợi của cộng đồng. Kỹ năng sống có chức năng mang lại hạnh phúc và hỗ trợ các cá nhân trở thành người tích cực và có ích trong cộng đồng.
    	 Kỹ năng sống được hiểu là kỹ năng thực hành mà con người cần để có được sự an toàn, cuộc sống khỏe mạnh với chất lượng cao.Theo UNESCO, kỹ năng sống gắn với 4 trụ cột của giáo dục bao gồm các nội dung sau:
 Học để biết: gồm các kỹ năng tư duy, như tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề, nhận thức được hậu quả.
 Học để làm: bao gồm các kỹ năng thực hiện công việc và nhiệm vụ như kỹ năng đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm ….
Học để là chính mình: gồm các kỹ năng như ứng phó với căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức, tự tin…
 Học để chung sống: gồm các kỹ năng xã hội như giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể hiện sự cảm thông…
Những kỹ năng sống cơ bản cần trang bị cho học sinh
     	 Nội hàm kỹ năng sống của UNESCO nêu ở trên rất rộng, bao hàm nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động của đời sống xã hội. Trong phạm vi vấn đề: Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THCS tôi chỉ trao đổi những kỹ năng sống cơ bản cho học sinh một số nội dung sau:
  + Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân trong nhà trường: giúp học sinh biết thiết lập tình bạn trong sáng với nhu cầu cần có nhiều bạn bè để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, ước mơ khát vọng… trong thời học sinh. Tình bạn rất cần thiết để giúp mỗi người trở nên tốt hơn nhưng cũng cần có thái độ dứt khoát khước từ kiểu tình bạn đưa chúng ta sa vào những cám dỗ, cạm bẫy không cần thiết hoặc tiềm ẩn sự nguy hiểm.
        	Trong tình bạn cần sự thông cảm, biết đoàn kết, yêu thương và luôn biết coi hoàn cảnh của người khác như chính mình để giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau vượt qua những sự cố, hoàn cảnh rắc rối đang diễn ra trong cuộc sống.
       	 Cần phải đứng vững trước những lôi kéo của bạn bè, biết bảo vệ những giá trị và niềm tin của bản thân nếu phải đương đầu với những ý nghĩ hoặc việc làm sai trái của bạn bè. Phải biết dừng lại, dứt khoát không chấp nhận đối với những sai lầm của bạn, biết bảo vệ quyết định của mình, đồng thời phân tích khuyên nhủ bạn bè hành động đúng, tích cực phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội.
  + Trong học tập: đứng trước những căng thẳng, áp lực của việc học tập các em cần phải có bản lĩnh, có nghị lực, có ý chí vươn lên, tự nhận thức điểm mạnh điểm yếu của mình để khắc phục. Khi gặp các vấn đề khó khăn cần tham khảo sách vở, trao đổi với bạn bè, hỏi thầy cô để giải quyết. Trong  quá trình học tập cần chủ động nắm vững 3 cấp độ: tái hiện, thông hiểu và vận dụng. Cần bố trí thời gian hợp lý, có kế hoạch học tập và thời gian vui chơi giải trí, sinh hoạt tập thể.
  + Trong quan hệ ứng xử với thầy cô, bạn bè và những người xung quanh: cần thể hiện là người có đạo đức, có văn hóa, có lòng tin và ý thức trách nhiệm với bản thân và tư thế của người học sinh. Khi có mâu thuẫn, va chạm, bất đồng cần phải bình tĩnh, biết kiềm chế hành vi để giải quyết những xung khắc bằng thương lượng, hòa giải tránh việc giải quyết bằng bạo lực.
+  Có kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng ứng phó, ứng biến: khi gặp các tình huống nguy hiểm cần phải biết thoát ra khỏi nơi nguy hiểm một cách an toàn và hiệu quả, những tình huống như: hỏa hoạn, bão lụt, tai nạn xảy ra thương tích, bị xâm hại hay bị bắt cóc … nhiều tình huống chưa phải là nguy hiểm nhưng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cần phải biết cách ứng xử phù hợp để hạn chế thiệt hại cho bản thân.
 + Kỹ năng hoạt động trải nghiệm: trong nhà trường không chỉ tiếp thu những kiến thức khoa học phổ thông nền tảng mà còn phải trang bị kỹ năng sống cơ bản để học sinh có năng lực hòa nhập vào cuộc sống xã hội. Một trong những biện pháp là tận dụng thế mạnh của các hoạt động trải nghiệm do nhà trường tổ chức như: tổ chức mít tinh, tổ chức thi đấu thể thao, văn nghệ, cắm trại, đi du lịch, hội nghị học tốt và các sinh hoạt khác… Quá trình học sinh tham gia vào các hoạt động trải nghiệm là quá trình các em đặt mình vào một hoạt động thực tiễn giúp các em nâng cao nhận thức, hình thành các kỹ năng, hình thành phát triển thái độ, ý thức tập thể một cách vững chắc .
         	Khi học sinh được trang bị kỹ năng sống đúng đắn, lành mạnh các em sẽ có đời sống tinh thần vui tươi thoải mái sẽ trưởng thành, cảm nhận được mái trường là môi trường thân thiện đáng yêu, nơi gắn bó và lưu giữ những kỷ niệm êm đẹp về tuổi ấu thơ không bao giờ trở lại. Các hình thức giáo dục trên sẽ tạo ra môi trường tốt để các em học tập rèn luyện để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội, đồng thời đó cũng là cách thực hiện nguyên lý và phương châm giáo dục của Đảng

   
  



[bookmark: _Toc128640886] b.  Các văn bản chỉ đạo liên quan tới nội dung sáng kiến
 	Quyết định số 585/QĐ-BGDĐT ngày 28/2/2022 ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 -2030” của ngành Giáo dục.
 Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường, gắn việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn hoá học đường với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 về việc phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025".
Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 4/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.
 Kế hoạch số 363/KH-BGDĐT ngày 6/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức biên soạn bộ tài liệu “Giáo dục đạo đức - lối sống văn hóa” và “Thực hành kỹ năng sống” sử dụng trong các trường phổ thông, đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp; Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT ngày 13/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt bộ tài liệu “Thực hành kỹ năng sống” dành cho cấp Trung học cơ sở.
5.2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
    Trong quá trình giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm giáo viên còn gặp nhiều khó khăn:
     Cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động còn chưa nhiều nên hạn chế trong việc tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu, thực hành kĩ năng sống cho học sinh.
[bookmark: _Toc34026980][bookmark: _Hlk163897102]    Thực tế khi nhận lớp chủ nhiệm, tôi nhận thấy các em học sinh của mình tuy có nhận thức khá tốt nhưng nhiều em lại có kĩ năng sống chưa tốt. Nhiều em  thường hay ngại ngùng, e dè, thiếu tự tin, chưa mạnh dạn trước tập thể, vẫn còn nhút nhát, thường ngại ngùng, không muốn những trải nghiệm hay thử thách mới vì sợ thất bại hay sợ người khác chê cười; không chủ động hỏi hay giơ tay phát biểu trong giờ học; có xu hướng đổ lỗi cho người khác, không dám nhận lỗi; dễ thay đổi cảm xúc, thường phụ thuộc và ỉ lại vào cha mẹ, không độc lập…. Nhiều em chưa có được những kĩ năng ứng xử, kĩ năng thoát hiểm trong một số tình huống thực tiễn của cuộc sống.
   Trong khuôn khổ hạn hẹp của đề tài tôi chỉ chọn nghiên cứu thực trạng giá trị sống và kĩ năng sống của học sinh lớp chủ nhiệm dưới góc độ “Kỹ năng trong giao tiếp ứng xử với bạn bè thầy cô”. Tôi đã phát phiếu điều tra tới  47 học sinh  lớp 6A15 vào khoảng thời gian tháng 9 năm 2022.
   Thông qua phiếu điều tra này, tôi đã rút ra được kết quả về giá trị sống và kĩ năng sống của học sinh dưới góc độ “Kỹ năng trong giao tiếp ứng xử với bạn bè. thầy cô” của học sinh lớp chủ nhiệm như sau: 
	Tổng số học sinh
	Kĩ năng giao tiếp ứng xử khá tốt
	Tỉ lệ (%)
	Kĩ năng giao tiếp ứng xử chưa tốt 
	Tỉ lệ (%)

	47
	10
	21.3
	37
	78.7


            Bảng 1: Thống kê về kĩ năng trong giao tiếp ửng xử với bạn bè thầy cô
 của học sinh lớp 6A15  đầu năm học 2022 - 2023
  Theo kết quả thống kê ở bảng 1 ta thấy số học sinh có kĩ năng giao tiếp ứng xử khá tốt (chiếm 21.3%). Song bên cạnh đó, vẫn còn nhiều em trong lớp chưa có kĩ năng giao tiếp  ứng xử  tốt (chiếm 78.7%) điển hình như:
· Ngại trò chuyện với bạn bè.
· Thường ngại ngùng, xấu hổ .
· Chưa thật lễ phép với thầy cô.
· Còn hay nổi nóng với bạn bè.
· Còn  gây gổ với bạn bè.
· Còn nói những lời xúc phạm tới bạn bè.
· Bỏ mặc thờ ơ trước những biểu hiện bất thường của bạn bè.
  Trước thực trạng nói trên, việc giáo dục giá trị sống và rèn kĩ năng sống cho học sinh là việc làm cần thiết
[bookmark: _Toc96862217][bookmark: _Toc97412456][bookmark: _Toc99495377]5.2.3. Các giải pháp
*Biện pháp 1:Tìm hiểu đối tượng học sinh
  	Mục tiêu: Để có thể giúp các em học sinh có được những giá trị sống và kĩ năng sống, GVCN cần phải tìm hiểu thêm các em về hoàn cảnh gia đình, nơi ở, những điểm mạnh và hạn chế của từng học sinh, từ đó tạo dựng mối quan hệ với các em, có thể trở thành người bạn với các em, gần gũi, chia sẻ những vấn đề liên quan đến việc học và cả trong cuộc sống hàng ngày. Việc tìm hiểu đối tượng học sinh cũng giúp GVCN hiểu rõ hơn các em, từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp, đặc biệt đối với những học sinh có điều kiện hoàn cảnh khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần. GVCN thông cảm, chia sẻ và gần gũi các em, phối hợp với gia đình cùng giáo dục các em.
[bookmark: _Hlk116456003] 	Cách thực hiện: GVCN sử dụng phiếu tìm hiểu thông tin học sinh. GVCN nghiên cứu các mẫu điều tra thông tin cần lấy của học sinh ngay trong buổi nhận lớp đầu tiên để có được các thông tin cá nhân riêng về bản thân các em ngoài những thông tin trên phần mềm điện tử. Thông qua việc tìm hiểu các thông tin từ phiếu, GVCN cũng có thể nắm bắt được phần nào đặc điểm tính cách của các em để từ đó có biện pháp giáo dục phù hợp. 
[image: ]
     	  Phiếu điều tra thông tin học sinh lớp chủ nhiệm đầu năm học 
	Ngoài ra GVCN cũng có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để có được các thông tin cần thiết về mỗi học sinh qua bạn bè, người thân.
[bookmark: _Toc34026985][bookmark: _Toc34026986]*Biện pháp 2: Lồng ghép hoạt động giáo giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh vào các giờ học
[bookmark: _Toc34026987]	 Mục tiêu: Hoạt động giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống của học sinh khi được lồng ghép vào các giờ học sẽ thu hút sự quan tâm của học sinh nhiều hơn, do các em thường xuyên được tiếp thu kiến thức từ các môn. Từ đó, học sinh sẽ tích lũy thêm nhiều kiến thức về kĩ năng sống với bạn bè, thầy cô khi tham gia các hoạt động này.
	Cách thực hiện: Ngay từ đầu năm học, các tổ chuyên môn xây dựng nội dung môn học  đã chú ý việc lồng ghép giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh. Điển hình là các môn: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử, Khoa học tự nhiên, Địa lí, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm, Sinh hoạt lớp…

[image: ]
Học sinh 6A15 tự tin dẫn chương trình bản tin dự báo thời tiết
trong tiết Địa lí
		Với tiết Hoạt động trải nghiệm, giáo viên đã lồng ghép rất nhiều nội dung như: tìm hiểu về ngày thành lập Đảng, Đoàn, Đội; Ngày Nhà giáo Việt Nam; tìm hiểu về ngày Quốc tế Lao động; các tọa đàm “Gắn kết và sẻ chia”, “Lá thư tri ân”, “Bạn và tôi”… Giáo viên giao cho học sinh lên ý tưởng tổ chức, thiết kế pano, sáng tác nhạc, làm tập san, chuẩn bị giấy viết thư xoay quanh các nội dung của tiết học. Trong quá trình chuẩn bị các vở kịch, các bài múa hát cho các buổi tọa đàm, các em có cơ hội được giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với nhau, biết lắng nghe và chia sẻ những ý kiến, từ đó tạo ra sự gắn kết giữa các em học sinh trong lớp. Đồng thời trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ các em được rèn luyện  các kĩ năng sống. 
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HS Nguyễn Bảo Trân và Vũ Gia Linh lớp 7A15 chia sẻ những câu chuyện
 về sự kiên trì, bền bỉ của bản thân trong tiết học HĐTN
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                  Học sinh lớp 7A15 tích cực trao đổi thảo luận trong tiết học HĐTN
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     Học sinh Dương Hoàng Khánh Ly và Hoàng Bảo Ngân lớp 7A15 
trình bày sản phẩm của nhóm trong tiết học Ngữ văn
[bookmark: _Toc34026988] 	Kết quả: Các tiết học được các em đón nhận hào hứng sôi nổi, hiệu quả hơn khi các em mạnh dạn, tự tin thể hiện các nội dung đơn vị kiến thức mình đã chuẩn bị
[bookmark: _Toc34026989]*Biện pháp 3: Tổ chức các chuyên đề về giá trị sống và kĩ năng sống 
	Mục tiêu:Nhằm giúp các em được tham gia vào các mô hình hoạt động; được trực tiếp bày tỏ những suy nghĩ của mình về vấn đề giá trị sống và kĩ năng sống của học sinh hiện nay. Qua đó, giúp các em gần gũi với nhau hơn, hiểu và chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống.
[bookmark: _Toc34026990] 	Cách thực hiện:Tổ chức các chuyên đề về việc giáo dục các giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh theo các chủ điểm của từng tháng. Chương trình gồm có các nội dung như: vẽ tranh, hùng biện, thảo luận nhóm, xử lý tình huống, đóng kịch.  Giáo viên chủ nhiệm sẽ họp với Ban giám hiệu nhà trường ngay từ đầu năm học và đề xuất nội dung của chuyên đề, cách thức tổ chức, dự trù phương án thực hiện.
	GVCN lên kế hoạch phân công học sinh viết kịch bản, dẫn chương trình, hùng biện và giáo viên chủ nhiệm sẽ hỗ trợ các tiết mục có học sinh lớp mình tham gia. Song điều cần chú ý là nội dung và hiệu quả giáo dục phải được nâng dần lên qua mỗi chương trình để thu hút học sinh tham gia bởi các em thấy đây là những chương trình thực sự bổ ích và cần thiết cho bản thân mình. 
	Tổ chức tổng duyệt chương trình, góp ý và sữa chữa giúp các em có thể làm tốt hơn để buổi chuyên đề đạt hiệu quả cao. Sắp xếp và thông báo diễn biến chương trình, tránh để các em chờ đợi, gây tâm lý căng thẳng ảnh hưởng đến chất lượng của chương trình.
	 Kết thúc chương trình, đại diện Ban giám hiệu hoặc khối trưởng chủ nhiệm khối phải nhận xét chung về ý nghĩa của chương trình trong việc giáo dục các giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh, khen ngợi những cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho chương trình.
[bookmark: _Toc34026991][image: ]             
[bookmark: _Toc34026992]*Biện pháp 4: Phối hợp phụ huynh trong việc giáo dục giá trị sống và rèn kĩ năng sống cho học sinh
 	Mục tiêu: Mối quan hệ tình cảm giữa cha mẹ và các em chính là động lực cơ bản để thúc đẩy sự phát triển của trẻ. Do đó, cha mẹ có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc hình thành tính cách và khả năng thích ứng xã hội trong tương lai của các em.
	Nếu không có sự gắn kết tốt, hoặc thiếu sự gắn kết, trẻ có thể gặp trở ngại trong quá trình phát triển ngay từ khi còn nhỏ và dễ mắc phải các vấn đề về tâm lý, ví dụ như lo lắng, trầm cảm, thiếu tự tin, né tránh giao tiếp xã hội….
    	Sự phối hợp với phụ huynh trong việc giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm là một việc làm vô cùng cần thiết. Qua đó, có thể phát hiện kịp thời những giá trị sống và kĩ năng sống chưa tốt của các em và từ đó đề ra những biện pháp xử lý phù hợp.
 	Cách thực hiện: GVCN thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh lớp chủ nhiệm của mình về tình hình học tập, những biểu hiện tâm lý, thế giới tình cảm của các em để cha mẹ nắm bắt thêm, kịp thời động viên khích lệ các em. Đặc biệt thông qua trò chuyện với các em học sinh, nắm bắt được một số trường hợp cha mẹ có những lời nói hành động ảnh hưởng đến tâm lí, hành động, cách cư xử của các em. GVCN cần khéo léo trao đổi để cha mẹ nhận ra hậu quả của những hành động chưa đúng mực của mình để cha mẹ thay đổi trong cách ứng xử của mình với con cái, giúp các em bồi đắp những giá trị sống cao đẹp và rèn luyện được những kĩ năng sống tốt hơn trong cuộc sống.
     	 GVCN kết hợp cùng phụ huynh trong các buổi hoạt động ngoại khóa để giáo dục giá trị sống và rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm.
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GVCN cùng phụ huynh trong buổi trải nghiệm của học sinh lớp chủ nhiệm tại khu K9 Đá Chông
*Biện pháp 5: Xây dựng mối quan hệ Thầy- Trò, Trò-Trò.
[bookmark: _Hlk116456491]	Mục tiêu: Để giáo dục giá trị sống và rèn kĩ năng sống cho các em học sinh, GVCN cần chú ý đến việc tạo mối quan hệ tốt giữa thầy và trò, trò với trò. 
	Cách thực hiện: Xây dựng mối quan hệ Thầy-Trò
    	GVCN luôn gần gũi, thân thiện với các em để không có khoảng cách cô trò. Từ đó các em học sinh sẽ dễ dàng bộc lộ mọi suy nghĩ của bản thân mình với cô.
   	GVCN luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi tâm tư của các em để trở thành người bạn đồng hành cùng học trò để từ đó tư vấn, động viên các em.
   	GVCN luôn dành tình yêu thương đối xử công bằng với các em học sinh trong lớp.
   	GVCN sẵn sàng hòa mình cùng các em trong các hoạt động tập thể, các buổi tham quan, học tập trải nghiệm, các hoạt động Thể dục thể thao, các ngày lễ.
[image: ]
 
         GVCN gắn kết cùng học sinh lớp chủ nhiệm trong mọi hoạt động.

Xây dựng mối quan hệ Trò-Trò
[bookmark: _Hlk116456501]   	Bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của các em học sinh. Khi có được mối quan hệ bạn bè tốt, các em sẽ sống thân thiện, gắn bó với nhau hơn. Khi các em hiểu nhau thì sẽ hợp tác trong mọi công việc. Khi tham gia các trò chơi vận động hoặc các hoạt động ngoại khóa GVCN cho các em tham gia các hoạt động tập thể để các em có tinh thần đoàn kết và hiểu nhau hơn.
  	 GVCN xây dựng những đôi bạn cùng tiến, ghi nhận và có những phần thưởng khích lệ kịp thời đôi với những đôi bạn có tiến bộ. Đặc biệt GVCN bố trí những học sinh năng động tích cực sẽ ngồi cạnh và cùng giúp đỡ những học sinh còn nhút nhát rụt rè để các em mạnh dạn tự tin hơn. Từ đó sẽ giúp các em học hỏi được những giá trị sống và  kĩ năng sống tích cực của bạn bè. 
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                       Học sinh lớp 7A15 bên nhau trong giờ ra chơi
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Học sinh 7A15 thân thiết bên nhau trong buổi tham quan trải nghiệm
 tại Công viên Rồng-Quảng Ninh
*Biện pháp 6: Đánh thức giá trị sống và rèn kĩ năng sống tốt đẹp cho học sinh
	Mục tiêu: Khơi dậy những giá trị sống tốt đẹp và rèn kĩ năng sống  cho học sinh từ trong suy nghĩ đến hành động.
	Cách thực hiện: GVCN cho học sinh xem các vi deo, đọc các câu chuyện về những giá trị sống cao đẹp trong cuộc sống để các em học hỏi, đánh thức trong các em suy nghĩ tích cực và biết học hỏi theo  những tấm gương, những hành động đẹp trong cuộc sống. 
   	Kĩ năng sống rất cần thiết và các em cần được rèn luyện mỗi ngày. Kĩ năng sống sẽ là hành trang không thể thiếu giúp các em vững vàng trên mọi nẻo đường. Để nâng cao kĩ năng sống, GVCN cho các em học sinh được tìm hiểu các tình huống, cùng thảo luận tranh luận với nhau để các em nhận ra bản thân mình muốn có được  kĩ năng sống và những giá trị sống tốt đẹp thì cần: 
· Dẹp bỏ nỗi sợ hãi sang một bên, luôn bình tĩnh, không xấu hổ.
· Dám nghĩ, dám làm, tự tin vào bản thân, vượt qua giới hạn của bản thân.
· Tiếp xúc nhiều người, những người tự tin, mạnh dạn các em sẽ dễ dàng tìm được câu trả lời tự tin là gì, tại sao họ lại tự tin được như thế.
· Tìm tòi, đọc thêm nhiều kiến thức để nâng cao nhận thức về các giá trị sống. 
· Không ngại đối diện với khó khăn, thách thức. Đối diện với thách thức để rèn luyện kĩ năng đương đầu với thất bại.
· Kiên trì luyện tập để rèn luyện kĩ năng kỉ luật bản thân.
· Tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể để rèn luyện kĩ năng hợp tác. 
· Tìm ra ưu điểm của bản thân để luôn tự tin.
· Thử thách bản thân để khám phá ra những năng lực trong mình.
· Yêu bản thân mình, biết phát huy những điểm mạnh của bản thân đúng lúc, đúng chỗ.
· Biết bình tĩnh lắng nghe và chấp nhận những lời phê bình của người khác dành cho mình để từ đó biết nhìn nhận lại chính bản thân mình và để hoàn thiện bản thân mình hơn.
Khi đã nhận thức được những biện pháp để có thể rèn được kĩ năng sống,các em học sinh sẽ tích cực, chủ động trong mọi tình huống của thực tiễn cuộc sống
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                           Học sinh lớp 7A15 kỉ niệm ngày 8-3
*Biện pháp7: Trao cơ hội để học sinh rèn kĩ năng sống 
 	Mục tiêu: Muốn có được kĩ năng sống của các em, cần trao cơ hội cho các em học sinh để các em phát huy được năng lực, sở trường của bản thân trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày.
	Cách thực hiện:Được làm việc, được thầy cô phân công, được thể hiện khả năng của mình đó là mong muốn của rất nhiều bạn học sinh. GVCN cần nhận ra điều đó ở các em học sinh của mình. Bởi vậy để chuẩn bị cho các hoạt động tập thể của lớp trong các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: 20/10; 20/11, chương trình chào xuân, 8/3, 26/3…GVCN phân công chi tiết, giao cho từng nhóm các nhiệm vụ để các em chủ động hoàn thành công việc, GVCN chỉ đóng vai trò cố vấn và giúp đỡ các em khi gặp khó khăn.
    	Ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên khi các em tới trường để nhận lớp, GVCN đã trao cơ hội cho mỗi em đứng trước lớp tự tin giới thiệu về bản thân mình trước cô và các bạn. GVCN nhận danh sách từ BGH, lập nhóm lớp và thông báo kế hoạch buổi gặp mặt đầu tiên với các con tới các bậc phụ huynh để phụ huynh truyền đạt lại lại cho các con. Các con tự chuẩn bị bài giới thiệu về bản thân để hôm sau sẽ tự giới thiệu trước cô và các bạn. Ngay sau buổi gặp mặt đầu tiên thông qua việc các con giới thiệu bản thân GVCN đã có thể nhận ra được kĩ năng giao tiếp, sự tự tin của mỗi học sinh. 
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HS Thái Gia Hân, Trần Thái Bảo lớp 6A15  giới thiệu bản thân
trong buổi đầu nhận lớp
   	 GVCN thường xuyên động viên khích lệ, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động tập thể sôi nổi. Thông qua các hoạt động của trường lớp sẽ giúp các em được hòa đồng cùng bạn bè, được thể hiện năng lực, sở trường của bản thân mình. Nhờ đó mà các em rèn luyện cho mình những kĩ năng sống tích cực. 
[image: ]
       Bộ trang phục học sinh lớp 7A15 thiết kế từ vật liệu tái chế
	Động viên khích lệ các em mạnh dạn tự tin tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế như Toán Timo, Thiết kế giáo dục toàn cầu Poster, Tin học, Tiếng Anh ….
 	  Các em học sinh trong lớp đã hưởng ứng tích cực các cuộc thi của nhà trường, của Phòng GD và Sở GD, các cuộc thi trong nước và quốc tế và đã thu được kết quả khả quan. Cụ thể: 
	STT
	Họ và tên
	Thành tích

	1. 
	Lê Hà Chi
	Đạt Huy chương Đồng kì thi Toán Timo cấp Quốc gia

	2. 
	Đức Nam Phong
	Đạt Huy chương Đồng kì thi Toán Timo cấp Quốc gia

	3. 
	Phan Gia Hưng
	Đạt giải Ba kì thiết kế Poster Giáo dục toàn cầu.

	4. 
	Vũ Gia Linh
	Đạt giải Ba kì thiết kế Poster Giáo dục toàn cầu.

	5. 
	Vũ Hà Mi
	Đạt giải Khuyến khích cuộc thi Tài năng tin học trẻ Quốc tế TP Hà Nội cấp Thành phố

	6. 
	
	Đạt giải Nhì Tuyên truyền sách cấp Quận 

	7. 
	
	Đạt giải Ba cuộc thi Nhà báo tương lai với  phụ nữ và trẻ em.

	8. 
	
	Đạt Á quân cuộc thi Rung chuông vàng cấp trường

	9. 
	Hoàng Bảo Ngân
	Đạt giải Nhì Tuyên truyền sách cấp Quận

	10. 
	
	Đạt giải Ba cuộc thi Nhà báo tương lai với  phụ nữ và trẻ em.

	11. 
	Nguyễn Thảo My
	Đạt giải Nhì Tuyên truyền sách cấp Quận

	12. 
	
	Đạt giải Ba cuộc thi Nhà báo tương lai với  phụ nữ và trẻ em

	13. 
	Bùi Nam Khánh
	Tham gia cuộc thi Bán kết cấp Thành phố sàn đấu Anh ngữ Champion 

	14. 
	Nguyễn Minh Huy
	Tham gia cuộc thi Bán kết cấp Thành phố sàn đấu Anh ngữ Champion 

	15. 
	Bùi Khánh Hà
	Đạt giải Nhất cấp Quận môn Cầu lông 

	16. 
	Nông Anh  Văn
	Đạt Huy chương Đồng môn Cầu lông cấp Thành phố

	17. 
	Nguyễn Minh Ánh
	Đạt giải Ba cuộc thi Nhà báo tương lai với  phụ nữ và trẻ em



[image: ]Học sinh Đức Nam Phong, Lê Hà Chi đạt Huy chương Đồng 
cuộc thi Toán Timo cấp Quốc gia
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HS Hà Mi, Minh Ánh, Bảo Ngân, Thảo My lớp 7A15 đạt giải 3 cuộc thi
 Nhà báo tương lai với Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em


[image: ]
Học sinh Nông Anh Văn lớp 7A15 đạt Huy chương Đồng 
cấp Thành phố môn Cầu lông

[image: ]
Tác phẩm đạt giải 3 của em Phan Gia Hưng, Vũ Gia Linh lớp 6A15 kỳ thi Thiết kế Poster Giáo dục toàn cầu UniCEP  năm 2022

*Biện pháp 8: Khích lệ, động viên, cổ vũ kịp thời
	 Mục tiêu: Lời khích lệ động viên cổ vũ kịp thời của cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh sẽ có sức mạnh tăng thêm tính tự tin cho học sinh. Bởi thế cần áp dụng những lời động viên, khen ngợi khích lệ kịp thời trong các hoạt động học tập và các hoạt động ngoại khóa của học sinh.
	Cách thực hiện: Trong quá trình học tập và rèn luyện, đôi khi giáo viên quên khen học sinh những gì các em đã làm rất tốt. Bởi vậy, sau khi các em tham gia một hoạt động, GVCN cần khen ngợi học sinh một điều gì đó, ví dụ: “Công việc rất tốt! Các em đã hoàn thành xuất sắc” hoặc “Cách diễn đạt của em rất khoa học”; hay “ Cô rất thích cách trình bày của con”… Khen ngợi không có nghĩa là tâng bốc một cách mù quáng. Việc khen ngợi, cổ vũ  các em từ những việc nhỏ sẽ giúp các em tăng sự tự tin vào bản thân mình. Và sau đó có thể bổ sung những gì các em cần làm thêm, ví dụ như: “Nhưng em thiếu đi sự tính logic trong bài trình bày, em hãy cố gắng khắc phục trong các bài sau nhé ”... Mặc dù giáo viên đang nói với học sinh những gì các em đã thiếu sót nhưng các em sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực hơn.
	Nhận thức được giá trị của sự khen ngợi kịp thời giúp các em tăng thêm tính tự tin, tiếp tục phát huy những ưu điểm của bản thân, GVCN xây dựng chi tiết nội quy lớp học, làm sổ theo dõi thi đua cho từng học sinh và hàng tuần có sự tổng kết đánh giá thi đua trong lớp và cuối mỗi tháng lại kịp thời khen thưởng những học sinh thành tích tốt trong tháng cả về học tập lẫn các hoạt động khác. Được tuyên dương trước lớp, các em sẽ càng thêm phấn khởi tự tin để tiếp tục phát huy năng lực của bản thân mình.
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GVCN cùng Ban phụ huynh khen ngợi, khích lệ học sinh lớp chủ nhiệm 
chăm ngoan, học giỏi, tiến bộ
	Với những em chưa thật hòa đồng vào các hoạt động tập thể sẽ được GVCN cùng các bạn cổ vũ. Như vậy, các em sẽ có được tâm lí vui tươi, tự tin hơn và cùng nhau thi đua trong học tập và rèn luyện, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 
*Biện pháp 9: Khuyến khích học sinh đọc sách để nâng cao nhận thức được những giá trị sống 
 	Mục tiêu: Sách chính là người bạn lớn của con người. Đọc sách giúp trẻ tìm được sự an ủi từ những trang sách và giúp trẻ được “khai sáng”, tìm được chính mình, nhìn thế giới bằng một góc độ mới, tự trang bị cho mình thêm những giá trị sống tốt đẹp.
	Cách thực hiện: Nhận thức được tầm quan trọng trong việc đọc sách góp phần tăng cường giá trị sống cho các em, GVCN thực hiện các biện pháp:
· Xây dựng tủ thư viện góc lớp với hệ thống sách phong phú đa dạng.
· Khuyến khích các em trao đổi sách truyện cho nhau.
· Trong một số tiết truy bài,sinh hoạt lớp cho các em lên thuyết trình, chia sẻ với các bạn về cuốn sách mình đã đọc.
· GVCN thường xuyên giới thiệu với các em về những cuốn sách có giá trị để các em có thể tìm đọc.
· Dùng phần thưởng là những cuốn sách quý để tặng cho các em học sinh chăm ngoan. 
[image: ]
Học sinh 7A15 cùng nhau đọc những cuốn sách hay nơi sân trường 
[image: ]
                           GVCN trao thưởng cho học sinh là những cuốn sách hay 


5.2.4. Kết quả đạt được
Kết quả thực nghiệm các biện pháp giáo dục giá trị sống và rèn kĩ năng sống cho học sinh: 
    Sau khi áp dụng các biện pháp giáo dục giá trị sống và rèn kĩ năng sống cho cho học sinh lớp chủ nhiệm, kết quả thống kê về kĩ năng sống của học sinh lớp chủ nhiệm  đến tháng 3/2024 năm học 2023-2024 đã có sự thay đổi rõ rệt:
	
	Tổng số học sinh
	Có kĩ năng sống tốt
	Tỉ lệ (%)
	Chưa có kĩ năng sống tốt
	Tỉ lệ (%)

	Trước khi áp dụng biện pháp
( Đầu năm 2022) 
	47
	10
	21.3
	37
	78.7

	Sau khi áp dụng biện pháp
( Tháng 3/2024)
	47
	38
	80.9
	9
	19.1


Bảng 2: Thống kê về kĩ năng sống của học sinh lớp 7A15
năm học 2023- 2024
 Thông qua bảng 2 ta thấy, tỉ lệ học sinh có kĩ năng sống tốt đã tăng lên đáng kể (từ 21.3% đến 80.9%); tỉ lệ học sinh chưa có kĩ năng sống tốt cũng đã giảm xuống (từ 78.7 % còn 19.1 %). Qua đây cho thấy hiệu quả cao của việc áp dụng biện pháp giáo dục giá trị sống và  rèn kĩ năng sống cho học sinh.
	Các tiêu chí đánh giá
	Trước khi áp dụng
	Sau khi áp dụng
	So sánh
tỉ lệ tăng

	Học sinh tự tin mạnh dạn hoạt bát
	25/47= 53%
	44/47= 93 %
	40%

	Học sinh có kĩ năng giao tiếp ứng xử tốt
	15/47 =32 %
	40/47= 85%
	53%

	Học sinh có kĩ năng cân bằng nhu cầu của bản thân
	29/47= 62%
	46/47= 98%
	36%

	Học sinh có kỹ năng làm chủ cảm xúc và hành vi
	   20/47= 42%
	43/47= 91%
	49%

	Học sinh có kỹ năng diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu
	20/47= 42%
	43/47= 91%
	49%

	Học sinh hứng thú tham gia các hoạt động
	20/47= 42%
	47/47= 100%
	58%


                 Bảng 3: Bảng so sánh về những kĩ năng sống của học sinh 
lớp chủ nhiệm trước và sau khi áp dụng biện pháp giáo dục giá trị sống và rèn kĩ năng sống
   Như vậy, có thể nói rằng qua việc áp dụng các biện pháp nhằm giáo dục giá trị sống và  rèn kĩ năng sống đã kích thích các em trong việc học tập, rèn luyện đạo đức, giáo dục toàn diện cả về Đức - Trí - Dục. Các em học sinh đã có cơ hội để hoàn thiện mình hơn nữa. Nhiều em học sinh đã rèn luyện được những kĩ năng sống cần thiết. 
  Sau khi áp dụng các giải pháp trên, đã mang lại hiệu quả cho học sinh lớp chủ nhiệm như sau:
1. Các em học sinh đã học được kĩ năng quản lí thời gian một cách hợp lý cho các hoạt động học tập và sinh hoạt hàng ngày. 
2. Các em học sinh trong lớp đều hứng thú tham gia vào các hoạt động tập thể của trường của lớp với tinh thần thoải mái, hào hứng, tích cực hoạt động, các em đã mạnh dạn, tự tin nói lên ý kiến của mình cũng như biết chia sẻ và hợp tác với các bạn ở các hoạt động. 
3. Nhiều em luôn biết chủ động trong giao tiếp với mọi người xung quanh.
4. Các em rèn được tính kỉ luật bản thân góp phần xây dựng được một tập thể giàu tính kỉ luật. 
5. Các em đã biết giải quyết những xung đột trong các mối quan hệ bạn bè một cách hợp lý.
6.  Các em đã có được bản lĩnh đối diện với những thất bại.
7. Các em  hồn nhiên, linh hoạt, mạnh dạn, suy nghĩ tích cực. 
8. Các em có  được tư duy phản biện khá tốt.
9. Tập thể lớp luôn đoàn kết, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện
10.  Nhận thức của các em  nhanh hơn, kiến thức các em thu nhận được từ các giờ hoạt động cũng tốt hơn, các em  tham gia một cách thoải mái, không gò bó từ đó giúp trẻ linh  hoạt tự tin hơn.
11.  Phụ huynh nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục cho con những giá trị sống tích cực và rèn cho con những kĩ năng sống cần thiết  nên tích cực phối hợp cùng cô giáo trong việc rèn kĩ năng sống cho các em ở mọi lúc, mọi nơi.
[image: ]
Bảng thành tích học tập và rèn luyện lớp 6A15
năm học 2022-2023
[image: ]
Thành tích lớp 7A15 đạt được trong học kì I năm học 2023-2024

* Kết luận: 
     Việc áp dụng biện pháp “ Một số biện pháp giáo dục giá trị sống và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm ” trong công tác chủ nhiệm đã giúp tôi đạt được những kết quả rất khả quan. Đặc biệt là kĩ năng sống của từng em học sinh đã thay đổi rõ rệt. Nhờ nhận thức được những giá trị sống đúng đắn các em đã phát huy được những kĩ năng sống của bản thân mình trong các hoạt động tập thể và học tập, mang lại kết quả tốt trong học tập và rèn luyện đạo đức. 
   Với việc tích cực áp dụng biện pháp giáo dục giá trị sống và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh trên thì mỗi GVCN sẽ có được những thế hệ học trò năng động, sáng tạo, thành công và sẽ có được một tập thể lớp vững mạnh, ưu tú.
    Đa dạng hóa các hình thức giáo dục giá trị sống và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, cần quan tâm đến một số hình thức giáo dục có những tính năng ưu việt trong công tác giáo dục này như: tích hợp, lồng ghép trong chương trình nội khóa và các hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao hiệu quả tác động của các hình thức tuyên tuyền xã hội đối với giáo dục giá trị sống và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.
Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị                               Người báo cáo
               (ký, đóng dấú)
                                                                          



                                                                                                Đỗ Thị Hương
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           PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN Để thầy cô và gia đình hiểu và giúp con được là chính mình, giúp con trở nên tốt hơn, tuyệt vời hơn nữa, con hãy hoàn thành phiếu thông tin sau. Hãy cam kết: con sẽ hoàn thành phiếu với 100% sự nghiêm túc, 100% sự trung thực và 100% cảm xúc!!! Cô cảm ơn con! 1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………… ……………….. 2. Biệt danh :…………………………………………………………………… ……………………………………. 3. Ngày/tháng/năm sinh: ………………………………………………………………………………… 4. Là con thứ mấy trong gia đình? ……………………………………………………………………… 5 . Dùng khoảng 5 từ để nói về tính cách của mình: ………………………………………………………………………………… …………………………………….. 6. Mối quan hệ của con với các bạn bè như thế nào ………………………………………………………………………………… …………………………………….. 7. Con có tự tin khi đứng trước đám đông không? …………………………………………………………………………………………………………… 8. Con đánh giá thế nào về tính kỉ luật, tính tự giác của bản thân? ………………………………………………………………………………… ……………………………………… 9. Khi đối mặt với khó khăn, con chọn cách giải quyết thế nào? ………………………………………………………………………………… ……………………………………… 10. Con có thường xuyên tham gia hoạt động của trường, của lớp không? ………………………………………………………………………………… ……………………………………… Cảm ơn con đã chia sẻ thông tin!
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                                    Học sinh 6A15 thực hiện thành công chương trình sinh hoạt tập thể chủ điểm: “An toàn giao thông - Hạnh phúc của mọi nhà
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                                              Học sinh Trần Ngọc Phúc và Nguyễn Minh Ánh lớp 7A15 tự tin trình diễn trang phục tái chế trong hội xuân Giáp Thìn 2024  
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                                                                                                                                                                                 KẾT QUẢ HỌC TẬP RÈN LUYỆN CẢ NĂM LỚP 6A15 Năm học 2022 - 2023                 HL    Xuất sắc        Số lượng: 29 hs = 61,7 %     HL    Giỏi        Số lượng: 1 8 hs = 38,3 %     HL    Khá        Số lượng: 0 hs = 0 %     Hk    Tốt     Số lượng : 47 hs = 100%
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